
W W W . H E I Z K A . C O M

PRODUCT 2025



LỊCH SỬ HEIZKA
Heizka Cable và công ty mẹ Chip Corp đã tham
gia trong ngành công nghệ máy tính và cáp viễn
thông từ năm 1989.
Heizka Cable có trụ sở chính tại New York -Mỹ.
Sản phẩm hiện tại đã được phân phối tại hơn 20
quốc gia trên thế giới.
Heizka sản xuất và cung cấp các sản phẩm bao
gồm: Cáp mạng, cáp quang, cáp điều khiển, cáp
chống cháy, phụ kiện đấu nối và thiết bị hạ
tầng...
Năm 2016 Heizka đã mở rộng phân phối trên toàn
cầu với ba địa điểm New York, Hà Lan và
Singapore.
Năm 2021 thương hiệu Heizka chính thức đặt
chân vào thị trường Việt Nam thông qua đại diện
là công ty TNHH Heizka Việt Nam.



NHÀ MÁY SẢN XUẤT

NHÀ MÁY SẢN XUẤT
Các sản phẩm của Heizka được sản xuất trên dây
chuyền sản xuất hiện đại, theo tiêu chuẩn công nghệ
Mỹ.
Heizka có 3  nhà máy tại Mỹ, Ấn Độ, TQ.
Sản phẩm Heizka đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế về
vật liệu, môi trường, thông tin liên lạc: 
  - ISO/IEC 11801 - công nghệ thông tin
  - ANSI/TIA/EIA -568.2 - đi dây,cấu trúc 
  - BS 6387, IEC60331-21  - tiêu chuẩn chống cháy
  - RoHS - tiêu chuẩn môi trường
  - CE  - tiêu chuẩn lưu thông sản phẩm của Liên
Minh Châu Âu (EU) 
Các sản phẩm của Heizka được sản xuất, kiểm tra
bởi quy trình nghiêm ngặt trước khi đóng gói đưa ra
thị trường.



DANH MỤC SẢN PHẨM





DANH MỤC CÁP ĐỒNG



DANH MỤC CÁP ĐỒNG



DANH MỤC CÁP ĐỒNG
QUY CÁCH ĐÓNG GÓI

500M 
Giảm thiểu hao hụt

REELEX
Chống xoắn, gập dây 

KNOCKOFF
Thông thường



DANH MỤC CÁP ĐỒNG
ƯU ĐIỂM SẢN PHẨM

1.Xuất xứ thương hiệu tốt
2.Hàng đầy đủ chứng từ nhập khẩu CO/CQ...
3.Có các chứng chỉ quốc tế như CE, ROHS, IEC...
4.CAT6 24AWG có đường kính sản xuất là 0.52mm lớn hơn so với các sản phẩm trên thị trường chủ yếu là 0.5

và 0.51mm. Đường kính lớn hơn đồng nghĩa với việc truyền tín hiệu và đặc biệt là dùng trong các ứng dụng
PoE sẽ rất tốt.

5.Cat6 24AWG có quy cách đóng gói thùng lớn 500m -> Giảm thiểu hao hụt thi công từ 5-8%.
6.Quy cách đóng thùng Reelex không bị xoắn dây trong quá trình thi công -> dây không bị gập, đảm bảo chất

lượng. Tiêu chuẩn đóng gói Reelex được mua license đóng gói cùng dây chuyền sản xuất của Reelex Mỹ.
7.Có chứng nhận bảo hành vàng 25 năm



PHỤ KIỆN CÁP ĐỒNG



PHỤ KIỆN CÁP ĐỒNG



PHỤ KIỆN CÁP ĐỒNG
ƯU ĐIỂM SẢN PHẨM

1.Xuất xứ thương hiệu tốt
2.Hàng đầy đủ chứng từ nhập khẩu CO/CQ...
3.Đầy đủ sản phẩm cho việc kết nối hệ thống cáp đồng. Bao gồm nhân, mặt hạt,

dây nhảy, Patch Panell 24/48, ổ cắm âm sàn...
4.Sản phẩm phụ kiện đồng được mạ vàng  50µm với khả năng cắm rút > 1000

lần.
5.Đồng bộ sản phẩm từ Switch đến thiết bị đầu cuối, đảm bảo điều kiện để kiểm

tra bảo hành 25 năm



CÁP ĐIỀU KHIỂN

1.Cáp điều khiển Heizka đa dạng về chủng loại: cáp 14AWG, 16AWG, 18AWG.
2.Cáp điều khiển Heizka cấu tạo nhiều lớp, chống nhiễu nhôm, có sợi thoát nhiễu, lõi đồng
mạ thiếc chống oxi hóa.



CÁP ĐIỀU KHIỂN
ƯU ĐIỂM SẢN PHẨM

1.Xuất xứ thương hiệu tốt
2.Hàng đầy đủ chứng từ nhập khẩu CO/CQ...
3.Có các chứng chỉ quốc tế như CE, ROHS, IEC...
4.Có dây Sheild thoát nhiễu. Nhiều dòng sản phẩm giá rẻ không có dây Sheild, chỉ có lớp màng nhôm chống

nhiễu.
5.Vỏ dây bằng HDPE, ổn định độ xoắn dây. Dây giá rẻ có vỏ bằng PVC, không thể ổn định độ xoắn dây.
6.Lớp dẫn điện là tinned copper (đồng mạ thiếc) giúp không bị ô xi hóa theo thời gian.



CÁP CHỐNG CHÁY
Hệ thống âm thanh Hệ thống PCCC



CÁP CHỐNG CHÁY

1.Sản phẩm cáp chống cháy Heizka cấu tạo gồm 2 loại chính: 
    - Cáp chống cháy, chống nhiễu.
    - Cáp chống cháy, không chống nhiễu.
   2.Cáp chống cháy Heizka đa dạng về chủng loại: cáp 2x1.0, cáp 2x1.5 cho cáp nhánh,
2x2.5 cho cáp trục.
  



CÁP CHỐNG CHÁY
ƯU ĐIỂM SẢN PHẨM

1.Xuất xứ thương hiệu tốt
2.Hàng đầy đủ chứng từ nhập khẩu CO/CQ...
3.Lớp chống cháy sử dụng vật liệu dẻo đặc biệt theo công nghệ của Heizka, giúp tiết diện dây nhỏ hơn 30% so

với tiết diện dây cáp báo cháy bình thường (chống cháy bằng Mica).
4.Dễ thi công. Có thể kéo 3 sợi 2x1.5mm cho 01 ống D20.
5.Chất lượng được kiểm định ở mức cao nhất với tiêu chuẩn BS6387. Đã kiểm định lại thực tế tại nhiều dự án tại

Việt Nam, được cấp chứng nhận bởi Quatest3 với điều kiện kiểm tra là đốt ở 950 độ, trong thời gian 180 phút
bao gồm cả tự Quatest và lấy mẫu bất kỳ tại dự án gửi đi Quatest.





CÁP QUANG
CÁP NGOÀI NHÀ

OPTICAL FIBER CABLE
OUTdoor Stranded loose tube non - metallic

OPTICAL FIBER CABLE
OUTdoor Stranded loose tube, Steel tape

Cáp quang bọc giáp ưu điểm chống chuột bọ, tác động vật lý làm hỏng sợi quang



CÁP QUANG

Cáp quang trong nhà vỏ ngoài LSZH: ít khói, không sinh khói độc, mềm dẻo dễ thi công



PHỤ KIỆN QUANG



PHỤ KIỆN QUANG

ODF bằng kim loại, sơn tĩnh điện, thiết kế gắn rack đa dạng chủng loại, mẫu mã 



PHỤ KIỆN QUANG



ƯU ĐIỂM SẢN PHẨM
1.Xuất xứ thương hiệu tốt
2.Hàng đầy đủ chứng từ nhập khẩu CO/CQ...
3.Đầy đủ giải sản phẩm cho giải pháp kết nối quang.
4.Sản phẩm chất lượng tốt, giá cả cạnh tranh trên thị trường.

CÁP QUANG VÀ PHỤ KIỆN



TỦ RACK VÀ TỦ ELV





CÁP CHỐNG CHÁY
KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH



CHỨNG CHỈ



DỰ ÁN TIÊU BIỂU

Dự án : Bệnh viện Hạnh Phúc
CĐT: CTCP Y Học Vĩnh Thiện ( TĐ Phenikaa)

Cung cấp: cáp tín hiệu, điều khiển, chống cháy & PK

Dự án : Bệnh viện 108
CĐT: Bệnh viện TW Quân Đội 108

Cung cấp: cáp tín hiệu, ĐK, chống cháy & PK 

Dự án: Bệnh viện quốc tế Mặt trời Phú Quốc
CĐT: Sun Group 

Cung cấp: cáp tín hiệu, PK 

Dự án : Cosmo Residence (tổ hợp căn hộ cao tầng và nhà phố TM)
CĐT: Sun Group

Cung cấp: cáp tín hiệu, ĐK, chống cháy & PK 



DỰ ÁN TIÊU BIỂU

Dự án: The Anam Cam Ranh
CĐT: Tập đoàn The Anam
Cung cấp: cáp tín hiệu, PK 

Dự án : Vega City Nha Trang
CĐT: CTCP Vega City (Tập đoàn KDI Holdings)
Cung cấp: cáp tín hiệu, ĐK, chống cháy & PK 

Dự án : Hoàng Huy Grand Tower
CĐT: Tập đoàn tài chính Hoàng Huy

Cung cấp: cáp tín hiệu

Dự án : M2 Kho Lưu trữ, Hạ Tầng, Phụ Trợ 
CĐT: Viettel

Cung cấp: cáp tín hiệu, ĐK, tủ rack & PK 



DỰ ÁN TIÊU BIỂU

Dự án :Tòa nhà Petrolimex
CĐT: Tập Đoàn Xăng Dầu Việt Nam

Cung cấp: chống cháy 

Dự án: VNPT Đắc Lắk
CĐT: VNPT 

Cung cấp: cáp tín hiệu, PK 

Dự án : The Manor Central Park
CĐT: Bitexco

Cung cấp: cáp tín hiệu

Dự án : The Manor Lào Cai (chung cư cao cấp)
CĐT: Bitexco

Cung cấp: cáp tín hiệu 



DỰ ÁN TIÊU BIỂU

Dự án : Grand Victory Tam Đảo
CĐT: Công ty TNHH DLDV Tam Đảo trực thuộc VCI

group
Cung cấp: cáp tín hiệu, cáp chống cháy và PK 

Dự án: Điện rác Sóc Sơn
CĐT:  Công ty CP NL môi trường Thiên Ý HN 

Cung cấp: cáp tín hiệu 

Dự án: Nhà máy Hanyale Châu Đức 
CĐT: Hanyale Châu Đức 

Cung cấp: cáp chống cháy 

Dự án :  Kho Vận Đông Việt Bắc Ninh
CĐT: Công ty Cổ phần Đông Việt

Cung cấp: cáp chống cháy 



DỰ ÁN TIÊU BIỂU

Dự án: Nhà máy Fukang 
CĐT:  CT TNHH Fukang Technology

  Cung cấp: cáp chống cháy

Dự án: Nhà máy Lens Bắc Giang
CĐT:  CT Công Nghệ LENS

Cung cấp: cáp tín hiệu, cáp chống cháy

Dự án : Good Way Thái Bình
CĐT: Công ty TNHH CN Good Wa Việt Nam
Cung cấp: cáp tín hiệu, cáp chống cháy  

Dự án :  KCN Tiền Phong Bắc Ninh
CĐT: Công ty Cổ phần TP Bắc Ninh
Cung cấp: cáp tín hiệu, PK Tủ rack 



THANK YOU
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